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6204.11.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ lông cừu
hoặc lông động vật loại mịn

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.12.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ bông: / - - -
Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.12.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ bông: / - - -
Loại khác

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.13.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ sợi tổng hợp

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.19.11 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ các vật liệu
dệt khác: / - - - Từ tơ tằm: / - - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)
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6204.19.19 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ các vật liệu
dệt khác: / - - - Từ tơ tằm: / - - - - Loại khác

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.19.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ com-lê: / - - Từ các vật liệu
dệt khác: / - - - Loại khác

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.21.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ quần áo đồng bộ: / - - Từ
lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.22.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ quần áo đồng bộ: / - - Từ
bông: / - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.22.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ quần áo đồng bộ: / - - Từ
bông: / - - - Loại khác

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.23.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ quần áo đồng bộ: / - - Từ sợi
tổng hợp

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.29.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ quần áo đồng bộ: / - - Từ các
vật liệu dệt khác: / - - - Từ tơ tằm

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.29.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Bộ quần áo đồng bộ: / - - Từ các
vật liệu dệt khác: / - - - Loại khác

bộ 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.31.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.32.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
bông: / - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)
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6204.32.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
bông: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.33.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
sợi tổng hợp

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.39.11 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
các vật liệu dệt khác: / - - - Từ tơ tằm: / - - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.39.19 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
các vật liệu dệt khác: / - - - Từ tơ tằm: / - - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.39.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Áo jacket và áo blazer: / - - Từ
các vật liệu dệt khác: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.41.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ lông
cừu hoặc lông động vật loại mịn

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.42.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ bông: /
- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.42.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ bông: /
- - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.43.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ sợi
tổng hợp

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.44.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ sợi tái
tạo

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)
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6204.49.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ các vật
liệu dệt khác: / - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.49.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Váy liền thân (1): / - - Từ các vật
liệu dệt khác: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.51.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Các loại chân váy (skirt) và
chân váy dạng quần: / - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.52.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Các loại chân váy (skirt) và
chân váy dạng quần: / - - Từ bông: / - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.52.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Các loại chân váy (skirt) và
chân váy dạng quần: / - - Từ bông: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.53.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Các loại chân váy (skirt) và
chân váy dạng quần: / - - Từ sợi tổng hợp

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.59.10 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Các loại chân váy (skirt) và
chân váy dạng quần: / - - Từ các vật liệu dệt khác: / - - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.59.90 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Các loại chân váy (skirt) và
chân váy dạng quần: / - - Từ các vật liệu dệt khác: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.61.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Quần dài, quần yếm có dây
đeo, quần ống chẽn và quần soóc: / - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.62.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Quần dài, quần yếm có dây
đeo, quần ống chẽn và quần soóc: / - - Từ bông

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)
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6204.63.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Quần dài, quần yếm có dây
đeo, quần ống chẽn và quần soóc: / - - Từ sợi tổng hợp

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

6204.69.00 Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân (1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có
dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái / - Quần dài, quần yếm có dây
đeo, quần ống chẽn và quần soóc: / - - Từ các vật liệu dệt khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


